
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

STT MÃ SV TÊN NGÀY SINH NƠI SINH KHOA CIF CMT DỮ LiỆU CẦN BỔ SUNG

1 050166170010 Nguyễn Thị Khơi 29/03/1993 Bắc Ninh Chẩn đoán hình ảnh 8846629 125517885 SAI CHỮ KÝ

19 050166170017 Mai Thị Quỳnh 08/02/1993 Thái Bình Chẩn đoán hình ảnh 152095995 2 chữ ký trên đơn k giống nhau

2 050303170035 Chu Thị Thanh Hoa 16/06/1993 Bắc Giang Dinh dưỡng 122098427 CIF MỚI, THIẾU CMT

6 050303170036 Đào Văn Phúc 22/02/1993 Bắc Ninh Dinh dưỡng 5890533 125593332 CIF CŨ CK KHÁC SVS

34 050120170038 Phan Hồng Minh 30/11/1993 Nghệ An Dược lý 8183437 187034386 CIF CU/ CHU KY SAI

22 050121170045 Nguyễn Duy Thanh	 24/11/1993 Thanh Hóa Gây mê hồi sức 174044426 2 CHU KY KHONG GIONG NHAU 

28 050102170054 Nguyễn Thị Thanh 25/03/1993 Nghệ An Giải phẫu 4082433 187323004 SAI CHU KY+ NGAY CAP CMT

5 050102170056 Đào Thị Huyên 18/02/1992 Hưng Yên Giải phẫu bệnh 9847119 145449084 CIF CŨ CK KHÁC SVS

20 050122170072 Mai Xuân Đạt 12/02/1993 Thanh Hóa Hồi sức cấp cứu 173796612 2 CHU KY KHONG GIONG NHAU 

30 050122170070 Nguyễn Tú Anh 12/06/1993 Nghệ An Hồi sức cấp cứu 9603350 187230911 CIF CU/ CHU KY SAI

23 050151170090 Nguyễn Hồng Sơn 21/10/1993 Phú Thọ Huyết học-Truyền máu 132085551 THIẾU CMT

40 050150170096 Trần Thanh Cường	 12/07/1993 Hà Nội Lao 017241751 CIF MỚI, 2 CKY KO GIONG NHAU

41 050150170098 Trần Thị Thu Hiền 18/02/1993 Bắc Ninh Lao 125576794 CIF MỚI HAI CK KHONG GIONG NHAU

4 050106170104 Đào Khánh Linh 08/08/1993 Thanh Hóa Miễn dịch 6780118 174321632 CIF CU/ SAI CHU KY
36 050106170105 Phùng Thị Thúy 23/09/1993 Hà Nội Miễn dịch 017190872 2 CHU KY KHONG GIONG NHAU 

10 050123170121 Hoàng Hữu Đức 25/06/1993 Tuyên Quang Ngoại khoa 4261209 070952319 CIF CU/ SAI CHU KY

11 050123170143 Kiều Hữu Thạo 12/03/1993 Hà Nội Ngoại khoa 9603330 001093009452 CIF CŨ, THIẾU CMT

21 050123170123 Nguyễn Duy Gia 10/01/1993 Hà Tĩnh Ngoại khoa
5931451 184022345

Chưa có chữ ký svs và TK, Thay đổi ngày cấp 

cmt

38 050123170120 Trần Quang Đức 21/11/1993 Nghệ An Ngoại khoa 5119898 187339925 CIF CU/ SAI CHU KY 

12 050157170151 Lê Thanh Huyền 23/04/1993 Hà Nội Nhãn khoa 012962098 2 CHU KY KHONG GIONG NHAU 

18 050157170149 Mai Lan Anh 16/12/1993 Lạng Sơn Nhãn khoa 4124921 082239947 Chữ ký trên đơn k giống nhau
7 050135170167 Đào Vĩnh Phúc 06/02/1993 Thái Bình Nhi khoa 9185165 152078948 CIF CŨ CHỮ KÝ KHÁC SVS

8 050135170158 Đinh Thị Hoa 29/05/1993 Thái Nguyên Nhi khoa 168490524 2 CHU KY KHONG GIONG NHAU 

14 050135170154 Lê Thị Minh Hằng 01/02/1993 Hà Tĩnh Nhi khoa 184000700 2 CHU KY KHONG GIONG NHAU 

17 050135170162 Lê Thùy Linh 11/09/1993 Hà Nội Nhi khoa 013118295 CHUA KY CMT 

31 050140170187 Nguyễn Văn Khanh 14/12/1993 Ninh Bình Nội khoa 037093002183 HAI CHU KY KO GIONG NHAU

32 050140170201 Phạm Thị Lan Thanh 09/03/1993 Thanh Hóa Nội khoa 174181574 2 CHU KY KHONG GIONG NHAU 

42 050140170200 Trương Ngọc Thái 10/12/1993 Thanh Hóa Nội khoa 173174773 CHUA KY CMT 

15 050140170222 Lê Thị Thảo 08/09/1992 Thái Bình Nội tim mạch 151916229 2 chữ ký trên đơn k giống nhau
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37 050140170211 Trần Ngọc Dũng 24/10/1993 Nam Định Nội tim mạch 163228060 CMT MỜ, 

39 050140170213 Trần Sơn Hải 12/06/1993 Thanh Hóa Nội tim mạch 4194923 173668482 CIF CU/ SAI CHU KY

27 050333170237 Nguyễn Thị Minh Quý	 02/03/1993 Hà Tĩnh Phục hồi chức năng 183846492 SAI CHU KY TREN CMT 

26 050131170245 Nguyễn Thị Huyền Anh 25/03/1993 Hà Nội Sản phụ khoa 017210758 2 CHU KY KHONG GIONG NHAU 

24 050106170257 Nguyễn Minh Phương 07/02/1993 Thái Bình Sinh lý học 151941016 CMT MỜ

3 050147170275 Đặng Hải Tú 11/06/1993 Hải Phòng Tâm thần 031093003886 2 chữ ký trên đơn k giống nhau

9 050147170273 Hà Văn Thiện 30/04/1993 Vĩnh Phúc Tâm thần 4353409 135647129 CIF CU/ SAI CHU KY

13 050147170267 Lê Thị Hà An 03/09/1993 Nghệ An Tâm thần 187245728 CMT MỜ

33 050153170290 Phạm Thị Lệ 03/07/1993 Bắc Giang Truyền nhiễm và CBNĐ 6365325 122136957 CKY KHÁC SVS

25 050149170310 Nguyễn Minh Thuận 22/08/1993 Phú Thọ Ung thư 132162489 CIF MỚI, THIẾU CMT

16 050201170321 Lê Thị Thu Hương 22/05/1993 Vĩnh Phúc Y học cổ truyền 135692268 2 CHU KY KHONG GIONG NHAU 

29 050201170326 Nguyễn Thịnh	 07/09/1993 Thanh Hóa Y học cổ truyền 8114819 174048407 CIF CU/ SAI CHU KY

35 050106170340 Phan Văn Hưởng 02/05/1993 Nghệ An Y sinh học-Di truyền 9078310 187183272 CIF CU/ SAI CHU KY


